
Sau 

gieo 

trồng 

từ 01 

đến 10 

ngày

Sau 

gieo 

trồng 

từ 10 

đến 45 

ngày

Sau 

gieo 

trồng 

trên  45 

ngày

Giai 

đoạn 

cây con 

(gieo 

trồng 

đến 1/3 

thời 

gian 

sinh 

trưởng)

Giai 

đoạn 

cây 

đang 

phát 

triển 

(trên 

1/3 đến 

2/3 thời 

gian 

sinh 

trưởng)

Giai 

đoạn 

cận thu 

hoạch 

(trên 

2/3 thời 

gian 

sinh 

trưởng)

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt 

hại đến 

năng 

suất thu 

hoạch 

nhưng 

cây 

không 

chết

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh doanh 

thiệt hại 

làm chết 

cây hoặc 

đánh giá là 

cây không 

còn khả 

năng phục 

hồi trở lại 

trạng thái 

bình 

thường; 

vườn cây 

đầu dòng ở 

giai đoạn 

được khai 

thác vật 

liệu nhân 

giống

Cây 

giống 

trong 

giai 

đoạn 

vườn 

ươm 

được 

nhân 

giống 

từ 

nguồn 

vật liệu 

khai 

thác từ 

cây đầu 

dòng; 

vườn 

cây đầu 

dòng

Sau 

gieo 

trồng 

từ 01 

đến 10 

ngày

Sau 

gieo 

trồng 

từ 10 

đến 45 

ngày

Sau 

gieo 

trồng 

trên  45 

ngày

Giai 

đoạn 

cây con 

(gieo 

trồng 

đến 1/3 

thời 

gian 

sinh 

trưởng

)

Giai đoạn 

cây đang 

phát triển 

(trên 1/3 

đến 2/3 

thời gian 

sinh 

trưởng)

Giai 

đoạn 

cận thu 

hoạch 

(trên 

2/3 thời 

gian 

sinh 

trưởng)

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt 

hại đến 

năng 

suất thu 

hoạch 

nhưng 

cây 

không 

chết

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh doanh 

thiệt hại 

làm chết 

cây hoặc 

đánh giá là 

cây không 

còn khả 

năng phục 

hồi trở lại 

trạng thái 

bình 

thường; 

vườn cây 

đầu dòng ở 

giai đoạn 

được khai 

thác vật 

liệu nhân 

giống

Cây 

giống 

trong 

giai 

đoạn 

vườn 

ươm 

được 

nhân 

giống 

từ 

nguồn 

vật liệu 

khai 

thác từ 

cây đầu 

dòng; 

vườn 

cây đầu 

dòng

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

1 Nguyễn Văn Phụng Thôn 3 CưMlan 1,7

2 Nguyễn Đức Lợi Thôn 3 CưMlan 2

3 Trần Thị Mỹ Dung Thôn 3 CưMlan 13,1

4 Võ Anh Xuân Thôn 2 CưMlan 4,8

5 Trần Văn Vinh Thôn 2 CưMlan 0,66

6 Lê Văn Cư Thôn 2 CưMlan 4

7 Nguyễn Tấn Đào Thôn 2 CưMlan 1,4

Cây trồng lâu năm Diện tích lúa

Diện 

tích mạ

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày        /8/2026 của UBND xã Ea Súp)

PHỤ LỤC 

DANH SÁNH TỔNG HỢP THIỆT HẠI DO THIÊN TAI BÃO SỐ 13 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ EA SÚP - ĐỢT 3

TT Họ và tên Thôn, buôn (cũ)

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Diện tích lúa

Diện 

tích mạ

Cây hàng năm khác
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